TIẾT 14: BÀI TẬP
Câu 1: 1 KB bằng :

A. 1024 byte

B. 1000 byte 

C. 1000 Mb

D. 1402 byte

Câu 2: Bức ảnh lưu trên đĩa tốn khoảng 3.2MB. Muốn lưu khoảng 1120 Bức ảnh cần đĩa cứng tối thiểu có dung lượng bằng bao nhiêu?
A. 3,5Gb

B. 3Gb


C. 3,5Tb

D. 3500Mb

Câu 3: Số 3810  được biểu diễn trong hệ cơ số 2 là:

A. 110110

B. 100000

C. 111100

D.100110

Câu 4: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:
A.Bit là số lượng kí tự trong hệ đếm nhị phân.

B.Tin học là ngành khoa học nghiên cứu chế tạo máy tính.
C.Byte là đơn vị đo thông tin nhỏ nhất.

D.Thông tin chia thành 2 loại: số và phi số.

Câu 5: Số byte tối thiểu để biểu diễn số 13 là :

A. 1 byte

B. 2 byte

C. 3 byte

D. 4 byte

Câu 6: Tên tiếng anh của các thiết bị  bàn phím, màn hình, chuột, máy in là:

A. mouse; webcam; speaker; headphone.

B. mouse; keyboard; scanner; monitor.

C. keyboard; mouse; monitor; scanner.

D. Keyboard; monitor; mouse; printer.

Câu 7: Mođem là thiết bị:

A. Ra

B. Vào
C. Vừa vào vừa ra

D. Không có loại thiết bị này.

Câu 8: Ram là bộ phận:

A. Chứa các chương trình, dữ liệu khi máy đang làm việc.


B. Chứa chương trình hệ thống.

C. Điều khiển việc thực hiện chương trình.

D. Đưa dữ kiệu ra ngoài.

Câu 9: Bộ nhớ trong gồm những thiết bị nào:

A. Ram và CD

B. Ram và CPU
C. Ram và Rom
D. CD và máy chiếu

Câu 10: Bộ CU của CPU làm nhiệm vụ:

A. Thực hiện các phép toán số học và logic
B. Lưu trữ tạm thời dữ liệu.

C. Lưu trữ lâu dài dữ liệu.


D. Hướng dẫn các bộ phận khác của máy tính làm việc.

Câu 11: Trong Tin học, dữ liệu là:
A.  Các số liệu
C.  Thông tin về đối tượng được xét
B.  Thông tin đã được đưa vào máy tính


D.  Cả A và B
Câu 12: Thuật toán là:

A. Dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác đó từ Input ta được Output cần tìm.

B. Cách để giải một bài toán, sao cho từ Input ta được Output cần tìm.

C. Dãy các thao tác để máy tính thực hiện sao cho từ Input ta được Output cần tìm.

D. Cách để máy tính thực hiện sao cho từ Input ta được Output cần tìm.

Câu 13: Dữ liệu trên Rom

A. Sẽ mất đi khi máy tính tắt


B. Có thể sữa chữa tùy ý

C. Không bị mất khi máy tính tắt

D. Được tự động lưu vào bộ nhớ ngoài khi mất điện.

Câu 14: Thiết bị nào sau đây dùng để xuất dữ liệu:

A. Máy quét

B. Chuột

C. Máy in

D. MicroPhone

Câu 15: Bộ ALU của CPU làm nhiệm vụ:

A. Thực hiện các phép toán số học và logic
B. Lưu trữ tạm thời dữ liệu

C. Lưu trữ lâu dài dữ liệu


D. Hướng dẫn các bộ phận khác của máy tính làm việc.

Câu 16: Trong phạm vi tin hoc, bài toán là:

A. Một yêu cầu mà máy tính thực hiện.

B. Thuật toán có thể giải tất cả bài toán.

C. Một việc nào đó mà ta muốn máy tính thực hiện.

D. Công việc mà ta cần tính toán.. 

